
Ngày Diễn giải ĐVT Khối lượng Đơn giá Thành Tiền

Thịt xay kg 5 80 000 400 000

Đậu khuôn miếng 100 800 80 000

Cà chua + tỏi 60 000

Chuối kg 12 5 000 60 000

600 000

Thịt đùi kg 5 80 000 400 000

Củ cải kg 10 6 000 60 000

Giấm chai 5 9 000 45 000

Chuối kg 12 5 000 60 000

565 000

Chả chiên kg 6 70 000 420 000

Hành lá kg 1 14 000 14 000

Chuối kg 12 5 000 60 000

494 000

Thịt xay kg 6 80 000 480 000

Mắm ruốc kg 1.5 20 000 30 000

Xả kg 1.5 40 000 60 000

570 000

Chả cá kg 6 65 000 390 000

Cà chua kg 2 19 000 38 000

Nước T11/2018 252 000

Chuối kg 12 5 000 60 000

740 000

Thịt gà kg 18 45 000 810 000

Ca-ri + hành lá 35 000

Chuối kg 12 5 000 60 000

905 000

Thịt xay kg 6 80 000 480 000

Cà chua kg 4 20 000 80 000

Giá + thơm + ngỗ 60 000

Đậu khuôn miếng 100 800 80 000

Chuối kg 12 5 000 60 000

760 000

Thịt đùi kg 6 80 000 480 000

Củ cải kg 80 000

Phí vệ sinh T11 28 000

Chuối kg 12 5 000 60 000

648 000

Cá viên kg 10 41 500 415 000

20/11/2018

13/11/2018

Tổng theo ngày

15/11/2018

Tổng theo ngày

17/11/2018

Tổng theo ngày

6/11/2018

Tổng theo ngày

8/11/2018

Tổng theo ngày

10/11/2018

Tổng theo ngày

CHI PHÍ QUÁN CƠM 2000 - ĐÀ LẠT

Từ ngày 01/11/2018 đến 30/11/2018

2/10/2018

Tổng theo ngày

3/11/2018

Tổng theo ngày



Chuối kg 12                  5 000 60 000

475 000

Thịt heo kg 8 80 000 640 000

Hành lá kg 1 13 000 13 000

Chuối kg 12 5 000 60 000

713 000

Cá tươi kg 7 70 000 490 000

Điện T11/2018 198 000

Chuối kg 12 5 000 60 000

748 000

Chả chiên kg 7 70 000 490 000

Chuối kg 12 5 000 60 000

550 000

Thịt xay kg 6 80 000 480 000

Rau muống kg 5 9 000 45 000

Cà chua + hành lá 59 000

Chuối kg 12                  5 000 60 000

Đậu khuôn miếng 100                     800 80 000

Điện thoại T10/2018 203 000

Lương cô 

HồngT11/2018

1 700 000

Giấm 40 000

Nước uống 48 000

DD pha nước rửa chén 240 000

2 955 000

10 723 000

27/11/2018

Tổng theo ngày

29/11/2018

Tổng theo ngày

Tổng

20/11/2018

Tổng theo ngày

22/11/2018

Tổng theo ngày

24/11/2018

Tổng theo ngày


